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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CÚỐI NĂM

MÔN NGỮ VĂN, LỚP 7

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Đọc hiểu
	Thơ
	3
	0
	5
	0
	0
	2
	0
	
	60

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Viết
	Nghị luận về lối sống giản dị của người học sinh
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	15
	5
	25
	15
	0
	30
	0
	10
	100

	Tỉ lệ %
	20%
	40%
	30%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	


BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA  HỌC KÌ II

MÔN: NGỮ VĂN 7 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/Đơn vị kiến thức 
	Mức độ đánh giá 
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận Dụng
	Vận dụng cao

	1


	Đọc hiểu


	Thơ (thơ  năm chữ)


	Nhận biết:

- Nhận biết được từ ngữ, vần, nhịp, các biện pháp tu từ trong bài thơ.

- Nhận biệt được bố cục, những hình ảnh tiểu biểu, các yếu tố tự sự, miêu tả được sử dụng trong bài thơ.

- Xác định được từ láy, phó từ.

Thông hiểu:

- Hiểu và lí giải được tình cảm, cảm xúc của nhân vật trữ tình được thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.

- Hiểu nội dung văn bản..

- Phân tích được giá trị biểu đạt của từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, biện pháp tu từ.

- Giải thích được ý nghĩa, tác dụng của thành ngữ, tục ngữ; nghĩa của một số yếu tố Hán Việt thông dụng; nghĩa của từ trong ngữ cảnh;công dụng của dấu chấm lửng.

Vận dụng:

- Trình bày được những cảm nhận sâu sắc và rút ra được nội dung chính của bài thơ.
- Đánh giá được nét độc đáo của bài thơ gắn với những kỉ niệm tuổi thơ đẹp.Nhắc đến mùa thu là nhắc đến ngày tết thiéu nhi và ngày khai trường đây là những kỉ niệm khó quên gợi niềm vui mừng háo hức
	3 TN


	5TN


	2 TL
	

	2
	Viết
	Viết bài văn nghị luận về lối sống giản dị của người học sinh
	Vận dụng cao:

Giải thích và chứng minh được những biểu hiện về lối sống giản dị trong học sinh hiện nay..

Học sinh có thể lập luận theo nhiều cách khác nhau nhưng vẫn đảm bảo được các yêu cầu sau về giải thích và nêu dẫn chứng cho lối sống giản dị qua một vài biểu hiện như
Giản dị là sống đơn giản không cầu kì kiểu cách..

Giản dị phù hợp với hoàn cảnh bản thân,gia đinh, lứa tuổi.

Giản dị thể hiện trong cách ăn mặc, trang phục..

Giản dị trong lơi ăn tiếng nói.
Giản dị trong các quan hệ với bạn bè, đối xử thân mật gần gũi..
	
	
	
	 TL

	 Tổng
	
	3 TN
	5 TN
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	20
	40
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40


ĐỀ KIỂM TRA HỌC  KÌ II

Môn Ngữ văn lớp 7

(Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề.)

I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)

Đọc bài thơ sau:
                                               SANG THU

                                                                                   (Hữu Thỉnh).
                                           Bỗng nhận ra hương ổi
                                           Phả vào trong gió se
                                           Sương chùng chình qua ngõ
                                           Hình như thu đã về

                                          Sông được lúc dềnh dàng
                                          Chim bắt đầu vội vã
                                          Có đám mây mùa hạ
                                          Vắt nửa mình sang thu

                                          Vẫn còn bao nhiêu nắng
                                          Đã vơi dần cơn mưa
                                          Sấm cũng bớt bất ngờ
                                          Trên hàng cây đứng tuổi.
                                    Nguồn: Từ chiến hào đến thành phố, NXB Văn học, 1991
Lựa chọn đáp án đúng:
Câu 1. Bài thơ Sang thu được làm theo thể thơ nào?

A. Bốn chữ

B. Tự do

C. Năm chữ

D. Lục bát

Câu 2.Tác giả nhận ra mùa thu bắt đầu bằng giác quan nào? 
A. Vị giác
B. Xúc giác
C. Khứu giác
D. Thị giác
Câu 3. Từ chùng chình gợi cảm giác như thế nào ?
A.Vôị vàng,gấp gáp





B. Bình tĩnh, chậm chạp,lững thững


C. Nhanh vội, khẩn trương






D.Vô cảm,thờ ơ 
Câu 4. Dấu hiệu sang thu được nhận ra từ những hình ảnh nào?
           A.Gió, mây, sương





B. Mùi hương,gió,sương,sông,chim,nắng, mưa sấm,.


C.Mây, gió





D.Hàng cây, mưa, nắng
Câu 5. Hình ảnh “đám mây mùa hạ vắt nửa mình sang thu”được hiểu như thế nào?
A. Đám mây lững lờ trôi trên bầu trời
B. Đám mây che khuất mặt trời

C.Đám mây trôi rất nhanh trên bầu trời
D.Đám mây một nửa đang ở bầu trời mùa hạ,một nửa đang ở bầu trời mùa thu.
Câu 6. Từ “Bỗng” trong câu “Bỗng nhận ra hương ổi” đồng nghĩa với từ nào?
A. Chợt






B. Ngỡ
C. Thấy

D. Nghĩ

Câu 7. Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong câu thơ “Sông được lúc dềnh dàng
”?

A. Nhân hóa




  

B. So sánh

C. Nói quá




D. Nói giảm, nói tránh

Câu 8. Hình ảnh “hàng cây đứng tuổi.” tượng trưng cho điều gì ở con người?

A.Tuổi ấu thơ
B.Tuổi trưởng thành .

C.Tuổi trung niên.

D.Tuổi già.

Trả lời câu hỏi / Thực hiện yêu cầu:
Câu 9. Bài thơ giúp ta hiẻu được gì?
Câu 10. Mùa thu thường gắn với những kỉ niệm nào của tuổi thơ.Những kỉ niệm đó gợi cho em những cảm xúc gì?
II. LÀM VĂN (4.0 điểm)


Em hãy viết một bài văn nghị luận về lối sống giản dị của người học sinh.
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN NGỮ VĂN LỚP 7

	Phần 
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	C
	0,5

	
	2
	C
	0,5

	
	3
	B
	0,5

	
	4
	B
	0,5

	
	5
	D
	0,5

	
	6
	A
	0,5

	
	7
	A
	0,5

	
	8
	C
	0,5

	
	9
	Bài thơ giúp ta hiểu được những cảm nhận tinh tế của tác giả về thời điểm bắt đầu của mùa thu.
	1

	
	10
	 Mùa thu thường gắn với những kỉ niệm của tuổi thơ như tết trung thu, ngày khai trường..Những kỉ niệm đó gơị cho em niềm vui,sự háo hức, niềm tự hào về ngày tết của thiếu nhi cũng như ngày tựu trường đầy sắc màu và không khí vui tươi..
	1

	II
	
	VIẾT
	4.0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.
	0,25

	
	
	c.Giải thích và chứng minh được những biểu hiện về lối sống giản dị trong học sinh hiện nay..

Học sinh có thể lập luận theo nhiều cách khác nhau nhưng vẫn đảm bảo được các yêu cầu sau:
	

	
	
	· Giản dị là sống đơn giản không cầu kì kiểu cách..

· Giản dị phù hợp với hoàn cảnh bản thân,gia đinh, lứa tuổi.

· Giản dị thể hiện trong cách ăn mặc, trang phục..

· Giản dị trong lơi ăn tiếng nói.
· Giản dị trong các quan hệ với bạn bè, đối xử thân mật gần gũi..
	2,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, tri thức chính xác, cô đọng, miêu tả sinh động hấp dẫn.
	0,5
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